
1. Dự toán phần chi: 

STT
 Số 

tháng 
 Số tiền/tháng   TS tiền phải trả  

1

1.1         9     2,640,000             23,760,000 

1.2         9     1,804,000             16,236,000 

1.3         9        500,000               4,500,000 

1.4         3     1,500,000               4,500,000 

2             16,000,000 

3               4,144,000 

4               7,630,000 

            76,770,000 

2. Dự toán phần thu 

1             76,770,000 

2 9

3
Số HS

 tham gia

Số tiền/HS

/tháng

Số

 tháng

Số tiền/HS/

Năm học Tổng số

94       22,000 9        198,000             18,612,000 

81       22,000 9        198,000             16,038,000 

80       18,000 9        162,000             12,960,000 

81       18,000 9        162,000             13,122,000 

99       18,000 9        162,000             16,038,000 

76,770,000            

Yết Kiêu, ngày 29 tháng 8 năm 2025

Người lập dự toán 

Lê Thị Vân 

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Tổng thu

Chi mua giấy vệ sinh ( 15 lớp *7 bịch * 

70.000đ/bịch + 2 lớp (PBM)* 2 

bịch*70000đ/bịch) 

Tổng chi

Số phải chi trả trong năm học

Số tháng thu

Số dự kiến thu

Khối

Quét các phòng học lớp 1-2 và các khu cầu 

thang, phòng HĐ, phòng bộ môn, không gian 

sân trường (120.000đ/ngày)

Quét dọn khu nhà vệ sinh học sinh, tối thiểu 

4 lần/ngày, tưới cây, chăm sóc cây, khơi 

thông cống rãnh, dọn cỏ (82.000đ/ngày)

Thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống 

rãnh, dọn cỏ 

Chi trả công cắt cỏ, khơi thông cống rãnh, 

dọn rác, tưới cây 3 tháng hè

Thuê cắt tỉa cây mùa mưa bão  

Chi mua dụng cụ vệ sinh

UBND XÃ YẾT KIÊU

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA 

DỰ TOÁN THU - CHI VỆ SINH TRƯỜNG LỚP, NHÀ VỆ SINH  

Năm học: 2025-2026

Nội dung công việc vệ sinh 

Chi trả tiền lao công  dọn vệ sinh lớp học, sân trường... khu nhà vệ 

sinh, quét dọn vệ sinh, thu gom rác, xử lý rác thải, khơi thông cống 

rãnh... Cụ thể công việc: 








